
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực một phần trong năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày         /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)  

 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; 

Tên gọi của văn bản 
Điều khoản, nội dung, quy 

định hết hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

1  Nghị quyết 
10/2019/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2019 

Quy định mức chi đối với 

các giải thi đấu thể thao và chế 

độ dinh dưỡng đối với huấn 

luyện viên, vật động viên thể 

thao thành tích cao trên địa bàn 

Điều 1 Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 

23/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

54/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/10/2021 của 

HĐND tỉnh 

01/11/2021 

2  Quyết định 
46/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 

33/2014/QĐ-UBND, Quyết 

định số 35/2014/QĐ-

UBND; bãi bỏ một số điều của 

Quy định kèm theo Quyết định 

số 34/2014/QĐ-

UBND, số 35/2014/QĐ-

UBND; bãi bỏ Quyết định 

số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 

46/2016/QĐ-UBND ngày 

21/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 12/2021/QĐ-

UBND ngày 16/4/2021 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

01/5/2021 

3  Quyết định 
22/2017/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2017 

Quy chế phối hợp theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điểm a khoản 1 Điều 5; Điều 

8; Điều 10; điểm b, điểm c khoản 

1 Điều 11; khoản 6 Điều 12 của 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

21/2021/QĐ-UBND 

28/6/2021 
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Quy chế phối hợp theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 22/2017/QĐ-

UBND ngày 02/8/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

ngày 17/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

4  Quyết định 
32/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2017 

Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn đối với chức danh 

Trưởng, Phó trưởng phòng và 

tương đương; Đội trưởng, Đội 

phó Đội thanh tra giao thông 

thuộc Sở Giao thông Vận tải 

tỉnh Lai Châu 

Khoản 2, khoản 3, khoản 4 

Điều 5;  khoản 2, khoản 3, khoản 

4 Điều 6; khoản 3 Điều 7; khoản 

3 Điều 8 Quy định về điều kiện, 

tiêu chuẩn đối với chức danh 

Trưởng, Phó trưởng phòng và 

tương đương; Đội trưởng, Đội 

phó Đội thanh tra giao thông 

thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh 

Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2017/QĐ-

UBND ngày 18/8/2017 Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

45/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

17/12/2021 

5  Quyết định 
38/2017/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2017 

Ban hành Quy định việc 

cưỡng chế thực hiện quyết định 

giải quyết tranh chấp đất đai 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 

38/2017/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

Điều 4; khoản 2 Điều 6; 

khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 15 

Quy định việc cưỡng chế thực 

hiện quyết định giải quyết tranh 

chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2017/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2017  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

08/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

10/4/2021 

6  Quyết định 
61/2017/QĐ-UBND  

ngày 17/10/2017 

Ban hành Quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn đối với chức 

danh lãnh đạo cấp Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và 

Điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 

1; khoản 1 Điều 2;  điểm a, điểm 

e, khoản 4, khoản 5 Điều 4; 

khoản 2 Điều 5; khoản 2 Điều 6  

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định số 

46/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2021 của 

17/12/2021 
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tương đương thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lai Châu 

của Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn đối với chức danh lãnh đạo 

cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và tương đương thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 61/2017/QĐ-

UBND  ngày 17/10/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

7  Quyết định 
17/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp 

trong quản lý nhà nước về giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Khoản 1 Điều 4; Điều 5; điểm 

a, khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 

1, điểm b khoản 2 Điều 9; khoản 

1 Điều 11 Quy chế phối hợp 

trong quản lý nhà nước về giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 17/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2021  của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

04/10/2021 

8  Quyết định 
41/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2018 

Quy định về phân cấp xây 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa 

trang và cơ sở hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 2; khoản 1, khoản 2, 

khoản 3 Điều 4; khoản 1, khoản 

2 Điều 11; khoản 1 Điều 16 của  

Quy định về phân cấp xây dựng, 

quản lý, sử dụng nghĩa trang và 

cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu  ban hành kèm theo 

Quyết định số 41/2018/QĐ-

UBND ngày 10/12/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2021  của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

18/11/2021 

9  Quyết định 
07/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2019 

Ban hành Quy chế hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lai 

Điều 1; Điều 19; Điều 20; 

Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 

26; Điều 27; Điều 28; Điều 29 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND 

06/7/2021 
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Châu của Quy chế hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu và Phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định số 

07/2019/QĐ-UBND ngày 

27/5/2019 của UBND tỉnh 

ngày 22/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

10  Quyết định 
12/2019/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2019 

Ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành và quản 

lý văn bản điện tử trên hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành giữa các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 12/2019/QĐ-UBND ngày 

16/7/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

Điều 9; Điều 12 Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành và quản lý 

văn bản điện tử trên hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành giữa các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2019/QĐ-UBND ngày 

16/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

15/02/2021 

11  Quyết định 
25/2019/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2019 

Ban hành Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Khoản 1 Điều 10 của Quy chế 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 25/2019/QĐ-

UBND ngày 16/9/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

19/6/2021 

12  Quyết định 
08/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2020 

Ban hành Quy định quản lý 

hoạt động du lịch trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Khoản 4 Điều 4; Điểm a 

khoản 2 Điều 10; khoản 1 Điều 

11; điểm g khoản 19 Điều 13 của 

Quy định quản lý hoạt động du 

lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số  

08/2020/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020  của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

20/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

30/6/2021 
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